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TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

• Xuất khẩu gạo của Thái lan được dự báo phục hồi trong
nửa cuối năm 2026, hướng tới mục tiêu 7 triệu tấn;

• Pakistan dự kiến xuất khẩu 60.000 tấn gạo sang Trung 
Quốc trong năm tài chính 2026/27;

• Indonesia: xem xét xuất khẩu ít nhất 10.000 tấn gạo sang
Singapore

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

• Giá lúa ĐBSCL có xu hướng tăng trong tháng 07/2026 so
với tháng trước và cùng kỳ năm trước;

• Tháng 07/2026, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 471,8 nghìn 
tấn gạo (241,1 triệu USD), giảm cả về lượng và giá trị so
với tháng trước;

• Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt
Nam với trị giá đạt 1,1 tỷ USD trong 07 tháng đầu năm
2026, chiếm 44% về giá trị trong tổng kim ngạch xuất
khẩu gạo của Việt Nam.

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO TRONG NƯỚC



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



DIỄN BIẾN GIÁ TRONG THÁNG 7/2026

THÁI LAN

▼ Giảm 15 USD/tấn so với tháng trước 

▲ Tăng 73 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

454
USD/tấn

ẤN ĐỘ

▲ Tăng 4 USD/tấn so với tháng trước

▼ Giảm 30 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

351
USD/tấn

VIỆT NAM

▼ Giảm 5 USD/tấn so với tháng trước

▲ Tăng 61 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

443
USD/tấn

Nguồn: Reuters
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

537,2 triệu tấnSản lượng gạo thế giới 
trong niên vụ 2026/27:

Giảm 8,5 triệu tấn so với niên vụ 2025/26

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Trung Quốc 671 0.5%

Philippines 200 1.6%

Pakistan 200 2.1%

Nepal 100 2.6%

Ai Cập 0 0.0%

Ấn Độ 2000 1.3%

Myanmar 1000 8.3%

Thái Lan 400 1.9%

Bangladesh 250 0.7%

Nigeria 234 4.0%

Indonesia 200 0.6%

Campuchia 200 2.4%

Brazil 200 2.6%

Nhật Bản 104 1.4%

Việt Nam 100 0.4%
Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

        PHILIPPINES: NÂNG GIÁ THU MUA LÚA CỦA NFA LÊN 

21 PHP/KG (0,34 USD/KG) TỪ THÁNG 9/2026

 Tăng hỗ trợ đầu ra cho nông dân: từ tháng 9/2026, Cơ quan Lương thực 

Quốc gia Philippines (NFA) sẽ nâng giá thu mua lúa trên toàn quốc lên 21 

PHP/kg (0,34 USD/kg), từ mức 17 PHP/kg (0,28 USD/kg).

 Mục tiêu là bù đắp chi phí đầu vào tăng cao: qua đó cải thiện giá lúa tại 

ruộng và thu nhập cho nông dân trước cao điểm thu hoạch vụ mùa mưa.

 Iloilo sẽ tạm dừng nhập khẩu gạo: từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 

11/2026 nhằm giảm sức ép của gạo nhập khẩu lên sản xuất nội địa trong 

mùa thu hoạch.

 Đầu tư thêm cơ sở chế biến: Philippines dự kiến xây 2 cơ sở chế biến 

gạo lớn tại Iloilo; một nhà máy mới trị giá 355,4 triệu PHP (5,77 triệu USD) 

có công suất 4.800 bao 50 kg/ngày (240 tấn/ngày).

 Biện pháp được triển khai khi sản xuất tại Iloilo suy giảm: sản lượng 

gạo Quý I/2026 của tỉnh giảm 34%, còn 203.935 tấn, làm gia tăng yêu cầu 

hỗ trợ nông dân và củng cố năng lực sau thu hoạch. [1]

Nguồn: inquirer.net



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

 ẤN ĐỘ: NÂNG CHỈ TIÊU THU MUA GẠO VỤ RABI 2025/26 

CỦA TELANGANA LÊN 4,3 TRIỆU TẤN 

 Chỉ tiêu thu mua được tăng mạnh: Chính phủ trung ương Ấn Độ nâng 

mục tiêu thu mua gạo vụ Rabi (vụ Đông - Xuân) 2025/26 của bang Telangana 

thêm 800.000 tấn, từ 3,5 triệu tấn lên 4,3 triệu tấn.

 Mục tiêu là mở rộng lượng lúa được thu mua cho nông dân: theo cơ 

chế Giá hỗ trợ tối thiểu (MSP), hạn chế tình trạng phải bán ra thị trường tự do 

với giá thấp.

 Gạo sau xay xát được đưa vào dự trữ trung ương: do Tổng công ty 

Lương thực Ấn Độ (FCI) quản lý, qua đó đồng thời tăng lượng dự trữ quốc gia.

 Telangana được yêu cầu đẩy nhanh bàn giao gạo: để giải phóng năng 

lực thu mua và tiếp tục tiếp nhận lúa từ nông dân trong vụ hiện tại.

 Quản lý vận chuyển cũng được tăng cường: bang phải hoàn thành triển 

khai Hệ thống theo dõi vị trí phương tiện (VLTS) trước ngày 30/09/2026 để 

giám sát quá trình vận chuyển và bàn giao gạo. [2]

Nguồn: bigmint.co



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Ấn Độ 500 2.0%

Thái Lan 500 7.1%

Pakistan 400 8.7%

Campuchia 400 11.8%

Trung Quốc 300 15.8%

Paraguay 60 6.7%

Guyana 25 5.6%

Ai Cập 25 14.3%

EU 10 2.5%

Vietnam 0 0.0%

Brazil 0 0.0%

Uruguay 0 0.0%

Turkey 0 0.0%

Myanmar 200 8.7%

Argentina 125 27.8%

63,1 triệu tấnXuất khẩu gạo thế giới 
trong niên vụ 2026/27:

Tăng 1,8 triệu tấn so với niên vụ 2025/26

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

CAMPUCHIA: XUẤT KHẨU 630.319 TẤN GẠO TRONG 6 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2026, TĂNG 63,8%

 Xuất khẩu tăng mạnh trong nửa đầu năm: Campuchia xuất khẩu 630.319 tấn gạo, 

tăng 63,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt kim ngạch 367,10 triệu USD.

 Mạng lưới thị trường tiếp tục mở rộng: gạo Campuchia được xuất tới 64 thị 

trường, trong đó châu Âu gồm 32 nước nhập 179.828 tấn, trị giá 121,7 triệu USD.

 Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn: nhập 170.483 tấn, trị giá 99,7 triệu USD; ASEAN 

có khối lượng lớn nhất với 228.780 tấn, đạt 98,9 triệu USD.

 Gạo thơm tiếp tục giữ vai trò chủ lực: chiếm 59,8% tổng lượng xuất khẩu; gạo trắng 

chiếm 22,6%, gạo tấm 14,4%, gạo đồ 1,8% và gạo hữu cơ 1,2%.

 Xuất khẩu lúa qua biên mậu cũng ở mức rất lớn: Campuchia xuất thêm khoảng 2,8 

triệu tấn lúa, trị giá 597,8 triệu USD trong cùng kỳ. [3]

Nguồn: kiripost.com



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

        INDONESIA: XEM XÉT XUẤT KHẨU ÍT NHẤT 10.000 

TẤN GẠO SANG SINGAPORE

 Indonesia đang nghiên cứu mở thêm thị trường Singapore: với khối 

lượng xuất khẩu bước đầu ít nhất 10.000 tấn gạo trong khuôn khổ hợp tác 

nông nghiệp giữa hai nước.

 Một mục tiêu là xử lý lượng tồn kho dư thừa: đồng thời chuyển một 

phần nguồn cung trong nước thành cơ hội thương mại và tăng hợp tác an 

ninh lương thực khu vực.

 Indonesia đã đạt tiến bộ đáng kể về tự chủ gạo: nhưng vẫn tiếp tục 

nhập một số dòng gạo cao cấp như Basmati và Japonica phục vụ các phân 

khúc riêng.

 Khả năng xuất khẩu lâu dài vẫn phụ thuộc nguồn cung nội địa: 

Indonesia phải bảo đảm không ảnh hưởng đến tiêu dùng, đồng thời duy trì 

chất lượng và mức giá cạnh tranh.

 Chất lượng dự trữ là thách thức đáng chú ý: lượng gạo tồn kho hiện 

chủ yếu thuộc phân khúc trung bình, trong khi thị trường quốc tế ngày càng 

đòi hỏi các sản phẩm chất lượng cao. [4]

Nguồn: borneobulletin.com



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

   PAKISTAN: DỰ KIẾN XUẤT KHẨU 60.000 TẤN GẠO SANG 

TRUNG QUỐC TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2026/27

 Pakistan mở rộng hợp tác với thị trường Trung Quốc: Hiệp hội các nhà xuất 

khẩu gạo Pakistan (REAP) đã ký biên bản ghi nhớ với các đối tác tại Quảng Châu 

và Thâm Quyến.

 Khối lượng dự kiến đạt 60.000 tấn: được thực hiện trong năm tài chính 

2026/27, bao gồm cả gạo Basmati và gạo phi Basmati.

 REAP kỳ vọng thỏa thuận tạo kim ngạch lớn hơn: theo Phó Chủ tịch REAP 

Javed Jillani, hợp tác mới có thể mang lại khoảng 300–400 triệu USD.

 Pakistan đang đẩy mạnh xúc tiến trực tiếp tại Trung Quốc: một đoàn công 

tác 20 thành viên của REAP thực hiện chuyến thăm tới ngày 28/07/2026 để thúc 

đẩy thương mại.

 Gạo tiếp tục là ngành xuất khẩu quan trọng của Pakistan: đứng thứ hai trong 

cơ cấu xuất khẩu và đóng góp khoảng 2 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế. [5]

Nguồn: english.ratopati



TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

62,9 triệu tấnNhập khẩu gạo thế giới 
trong niên vụ 2026/27:

Tăng 1,7 triệu tấn so với niên vụ 2025/26

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổ

Vietnam 500 15.2%

Bangladesh 200 13.3%

Philippines 100 1.8%

Senegal 100 7.7%

European Union 50 2.2%

South Africa 50 4.2%

Ghana 50 5.9%

Nepal 50 7.1%

Saudi Arabia 25 1.4%

Guinea 25 2.1%

China 0 0.0%

Nigeria 0 0.0%

Iraq 0 0.0%

Malaysia 0 0.0%

United Arab Emirates 0 0.0%

Madagascar 0 0.0%

Brazil 25 2.6%

Mozambique 50 5.1%

Cote dchr(39)Ivoire 100 5.6%

Iran 150 14.3%
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TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

 PHILIPPINES: NHẬP KHẨU GẠO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 ĐẠT 

KỶ LỤC 2,75 TRIỆU TẤN

 Nhập khẩu lập kỷ lục mới: trong 6 tháng đầu năm 2026, Philippines nhập 2,75 

triệu tấn gạo, tăng khoảng 460.000 tấn so với mức 2,29 triệu tấn cùng kỳ năm 

trước.

 Đây là mức cao nhất từng ghi nhận trong một kỳ nửa đầu năm: vượt kỷ lục 

2,34 triệu tấn thiết lập năm 2024.

 Nguồn cung nhập khẩu tăng trong bối cảnh sản xuất nội địa chịu sức ép: 

sản lượng gạo năm 2026 có thể chỉ còn 18,6 triệu tấn, thấp hơn mục tiêu ban đầu 

20,28 triệu tấn.

 Giá bán lẻ vẫn là mối quan tâm lớn: Philippines duy trì giá trần 50 PHP/kg 

(0,81 USD/kg) đối với gạo nhập khẩu 5% tấm để hạn chế lạm phát.

 Tuy nhiên nhập khẩu có thể bị hạn chế trước vụ thu hoạch: Bộ Nông nghiệp 

đang xem xét kiểm soát lượng nhập vào trước cao điểm thu hoạch tháng 9/2026 và 

chờ kết quả điều tra tự vệ. [6]

Nguồn: mb.com.ph



TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

 KENYA: CHO PHÉP NHẬP KHẨU MIỄN THUẾ 490.000 TẤN 

GẠO ĐẾN 30/11/2026

 Kenya áp dụng hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế lớn: cho phép nhập 

490.000 tấn gạo trắng xay xát loại 1 đến hết ngày 30/11/2026.

 Mục tiêu chính là ổn định giá trong nước: sau khi giá gạo tại Kenya đã giảm 

khoảng 15–20%; mức thuế nhập khẩu trước đó khoảng 220 USD/tấn.

 Pakistan và Ấn Độ là hai nguồn cung lớn: trong 5 tháng đầu năm, Kenya 

nhập 241.928 tấn từ Pakistan và 234.727 tấn từ Ấn Độ.

 Ấn Độ đang có lợi thế lớn về giá: gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ ở mức 350 

USD/tấn FOB, thấp hơn khoảng 62 USD/tấn so với Pakistan.

 Nhu cầu nhập khẩu có thể tiếp tục ở mức cao: USDA dự báo Kenya có thể 

nhập khoảng 800.000 tấn gạo trong niên vụ 2026/27. [7]

Nguồn: indiashippingnews.com



TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

        BANGLADESH: CHUẨN BỊ NHẬP KHẨU 50.000 TẤN 

GẠO PAKISTAN THEO CƠ CHẾ G2G

 Bangladesh chuẩn bị ký thỏa thuận Chính phủ với Chính phủ: để nhập 

50.000 tấn gạo từ Pakistan, nhằm bổ sung dự trữ lương thực và ổn định 

giá.

 Thỏa thuận dự kiến được ký trong đầu tháng 7/2026: trong bối cảnh 

Bangladesh tiếp tục tìm kiếm các nguồn cung bổ sung trên thị trường quốc 

tế.

 Tuy nhiên vấn đề an toàn thực phẩm gây tranh luận: một số lô gạo 

Pakistan trước đây từng bị EU từ chối do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

vượt giới hạn.

 Aflatoxin cũng là rủi ro được nhắc tới: đây là độc tố có thể phát sinh 

trong quá trình bảo quản ngũ cốc và gây ảnh hưởng sức khỏe nếu vượt 

ngưỡng.

 Các chuyên gia khuyến nghị kiểm nghiệm từng lô hàng: gồm dư lượng 

thuốc bảo vệ thực vật, aflatoxin, kim loại nặng và các chất ô nhiễm trước khi 

đưa ra thị trường. [8]
Nguồn: lokmattimes.com



TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

SENEGAL: TẠM DỪNG CẤP TỜ KHAI NHẬP KHẨU GẠO 

TRONG 1 THÁNG ĐỂ TIÊU THỤ 37.000 TẤN GẠO NỘI ĐỊA

 Senegal tạm thời hạn chế nhập khẩu: Chính phủ quyết định ngừng cấp Tờ 

khai nhập khẩu thực phẩm (DIPA) cho mặt hàng gạo trong 1 tháng.

 Mục tiêu là giải phóng tồn kho trong nước: hiện còn khoảng 37.000 tấn gạo 

trắng, trong khi vụ tiếp theo dự kiến bổ sung thêm 64.000 tấn gạo chế biến.

 Điều kiện nhập khẩu mới được siết chặt: doanh nghiệp muốn được cấp hạn 

ngạch mới phải chứng minh đã thu mua một lượng gạo nội địa nhất định.

 Giá mua gạo nội địa được ấn định ở mức 280 FCFA/kg (0,49 USD/kg): các 

nhà máy chế biến đồng thời được hỗ trợ 50 FCFA/kg (0,09 USD/kg).

 Senegal vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung bên ngoài: năm 2025, nước này 

nhập khẩu khoảng 1,39 triệu tấn gạo, nên biện pháp hiện tại chủ yếu mang tính hỗ 

trợ thị trường ngắn hạn. [9]

Nguồn: beninwebtv.bj



TIN TỨC KHÁC

PHILIPPINES: XEM XÉT GIA HẠN GIÁ TRẦN 50 PHP/KG 

(0,81 USD/KG) ĐỐI VỚI GẠO NHẬP KHẨU

 Philippines tiếp tục sử dụng giá trần để kiềm chế giá gạo: mức tối đa 50 PHP/kg 

(0,81 USD/kg) đối với gạo nhập khẩu 5% tấm được xem xét kéo dài sau khi giai đoạn áp 

dụng ban đầu kết thúc.

 Giá trần được áp dụng từ ngày 13/05/2026: theo Sắc lệnh hành pháp số 118 trong 

thời hạn ban đầu 30 ngày.

 Đến giữa tháng 7/2026, biện pháp được đánh giá có tác dụng: lạm phát gạo tháng 

6/2026 giảm nhẹ xuống 15%, từ 15,6% tháng trước.

 Đề xuất gia hạn thêm khoảng 2 tháng đã nhận được sự ủng hộ: của Hội đồng 

Điều phối giá quốc gia trong bối cảnh Philippines chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch tháng 

9/2026.

 Chính sách giá được kết hợp với hỗ trợ sản xuất: Chính phủ đồng thời yêu cầu 

bảo đảm nguồn cung phân bón và tăng đầu tư cơ sở sau thu hoạch để giảm chi phí sản 

xuất nội địa. [10] [11]

Nguồn: manilatimes.net
mb.com.ph



TIN TỨC KHÁC

Nguồn: finimize.com

INDONESIA: GIÁ GẠO BÁN LẺ TĂNG 2,7% LÊN 15.440 

IDR/KG (0,86 USD/KG) DÙ DỰ TRỮ ĐẠT MỨC KỶ LỤC

 Giá gạo vẫn tăng trong nửa đầu năm 2026: giá bán lẻ tại Indonesia 

tăng 2,7%, lên 15.440 IDR/kg (0,86 USD/kg).

 Áp lực giá xuất hiện trên toàn chuỗi: giá bán buôn tăng 3,3%, còn giá 

tại khâu xay xát tăng 2,3%.

 Diễn biến này xảy ra dù dự trữ nhà nước rất lớn: Bulog cho biết lượng 

gạo dự trữ đã đạt mức kỷ lục khoảng 5,4 triệu tấn vào cuối tháng 6/2026.

 Nguyên nhân nằm ở tốc độ đưa hàng ra thị trường: dự trữ lớn chỉ có 

thể kéo giá xuống nếu được phân phối đủ nhanh và đủ rộng, thay vì chủ yếu 

nằm trong kho để phòng ngừa thiếu hụt.

 Nguồn cung sản xuất cũng không tăng nhiều: sản lượng gạo 8 tháng 

đầu năm 2026 được dự báo đạt 25,28 triệu tấn, chỉ tăng 0,05% so với cùng 

kỳ. [12]



 NHẬT BẢN: GIÁ GẠO VỤ MỚI GIẢM MẠNH, GIÁ BÁN LẺ 

XUỐNG DƯỚI 3.500 JPY/5 KG (4,30 USD/KG)

 Giá gạo Nhật Bản bắt đầu hạ nhiệt sau hai năm tăng mạnh: giá thu mua đề 

xuất đối với gạo thu hoạch sớm tại Kagoshima giảm khoảng 20% so với năm trước.

 Tại Miyazaki, mức tạm ứng cho gạo Koshihikari giảm sâu: còn 18.000 

JPY/60 kg (1,84 USD/kg), thấp hơn 45% so với mức 32.600 JPY/60 kg (3,34 

USD/kg) năm 2025.

 Nguyên nhân chính là lượng tồn kho tư nhân cao: tạo sức ép giảm giá ngay 

từ khâu thu mua vụ mới.

 Giá bán lẻ cũng giảm rõ rệt: từ mức trên 4.000 JPY/5 kg (4,91 USD/kg) trước 

đây xuống dưới 3.500 JPY/5 kg (4,30 USD/kg) vào đầu tháng 7/2026.

 Xu hướng giảm diễn ra đồng thời ở cả hai đầu thị trường: cho thấy giai đoạn 

căng thẳng giá gạo tại Nhật Bản đang dần dịu lại. [13]

TIN TỨC KHÁC

Nguồn: nippon.com



PHILIPPINES: CHƯƠNG TRÌNH GẠO 20 PHP/KG (0,34 USD/KG) 

ĐÃ PHÂN PHỐI 121.271 TẤN

 Chương trình gạo trợ giá tiếp tục được mở rộng: kể từ tháng 5/2025, 

Philippines đã bán 121.271 tấn gạo với giá 20 PHP/kg (0,34 USD/kg).

 Doanh số của riêng chương trình đạt 2,4 tỷ PHP (40,8 triệu USD): trong khi 

toàn hệ thống KADIWA đạt 4,42 tỷ PHP (75,14 triệu USD) từ tháng 7/2022 đến 

20/07/2026.

 Quy mô thụ hưởng khá lớn: khoảng 12,1 triệu người đã mua gạo trợ giá; hệ 

thống KADIWA nói chung đã phục vụ trên 12 triệu người tiêu dùng.

 Mạng lưới có 805 điểm bán: trong đó 295 điểm duy trì lịch bán thường xuyên, 

tập trung ưu tiên các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

 Ngân sách bù phần chênh lệch giá: Chính phủ mua gạo NFA ở mức 33 

PHP/kg (0,56 USD/kg) và bán 20 PHP/kg; khoản chênh 13 PHP/kg (0,22 USD/kg) 

được trung ương và địa phương cùng hỗ trợ. [14]

TIN TỨC KHÁC

Nguồn: gmanetwork.com



INDONESIA: DỰ TRỮ GẠO ĐẠT 5,24 TRIỆU TẤN, CAO HƠN 

NHU CẦU MÙA KHÔ TRÊN 2 TRIỆU TẤN

 Dự trữ gạo duy trì ở mức rất cao: tính đến ngày 22/07/2026, lượng gạo do 

Bulog quản lý đạt 5,24 triệu tấn.

 Mức này cao hơn 244,74% so với trước cao điểm El Niño năm 2023: khi tồn 

kho chỉ khoảng 1,52 triệu tấn.

 Nguồn dự trữ tạo bộ đệm lớn cho mùa khô: nhu cầu dự trữ thông thường 

khoảng 3 triệu tấn, tức lượng hiện tại cao hơn mức cần thiết trên 2 triệu tấn.

 Một phần gạo được đưa ra bình ổn thị trường: đến 22/07/2026, chương trình 

SPHP đã phân phối 507,75 nghìn tấn, đạt 61,32% mục tiêu 828 nghìn tấn.

 Lượng tồn kho cũng giúp Indonesia chuẩn bị cho El Niño: hiện tượng này có 

thể kéo dài tới đầu năm 2027, với xác suất 98% ở mức trung bình và 62% ở mức 

mạnh. [15]

TIN TỨC KHÁC

Nguồn: voi.id



THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM



GIÁ LÚA TRUNG BÌNH TRONG THÁNG 7/2026

Lúa Jasmine khô 

7.540 
VNĐ/kg

Lúa IR50404 khô

7.008 
VNĐ/kg

Lúa OM6976 khô 

7.560
VNĐ/kg

 Tăng 190 VNĐ/kg so với tháng trước 

 Giảm 160 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước

 Tăng 298 VNĐ/kg so với tháng trước 

 Tăng 183 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước

 Tăng 510 VNĐ/kg so với tháng trước 

 Tăng 304 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước

Nguồn: Cộng tác viên địa phương
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA THÁNG 7 NĂM 2026

Lúa Mùa: Tính đến 20/7/2026, cả nước gieo cấy 1.138,5 nghìn 

ha, giảm 45,6 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước.

Các địa phương phía Bắc: Gieo cấy 806,9 nghìn ha lúa Mùa, 

giảm 25,4 nghìn ha so với cùng kỳ.

Các địa phương phía Nam: Gieo cấy 331,6 nghìn ha lúa Mùa, 

giảm 20,2 nghìn ha so với cùng kỳ.

Lúa Hè - Thu: Tính đến 20/7/2026, cả nước gieo cấy 1.862,8 

nghìn ha, giảm 24,0 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước.

Các địa phương phía Bắc: Gieo cấy 166,9 nghìn ha lúa Hè -

Thu, giảm 5,5 nghìn ha so với cùng kỳ.

Các địa phương phía Nam: Gieo cấy 1.695,9 nghìn ha lúa Hè -

Thu, giảm 18,5 nghìn ha so với cùng kỳ.

Lúa Thu - Đông: Đến 20/7/2026, các địa phương phía Nam 

gieo cấy 170,0 nghìn ha, bằng 59,0% cùng kỳ năm trước.



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

• Xuất khẩu gạo của Việt Nam tháng
07/2026:

• Khối lượng: 471,8 nghìn tấn

• Giá trị: 241,1 triệu USD

• Giảm 37,6% về lượng và 35,8% về
giá trị so với tháng trước.

• Lũy kế xuất khẩu gạo của Việt Nam 07 
tháng đầu năm 2026:

• Khối lượng: 5,4 triệu tấn

• Giá trị: 2,6 tỷ USD,

• Giảm 0,1% về lượng và giảm 7,1%
về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Cục Hải quan
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

• Philippines: là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với trị
giá đạt 1,1 tỷ USD trong 07 tháng đầu năm 2026, chiếm 44% về giá trị
trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam. So với cùng kỳ năm
2025, xuất khẩu gạo sang Philippines ước tính đã giảm 8% về giá trị.

• Trung Quốc: đạt 474 triệu USD, chiếm tỷ trọng 19%, tăng 88% so với
cùng kỳ năm 2025.

• Ghana: đạt 288 triệu USD, chiếm tỷ trọng 11%, giảm 13% so với cùng
kỳ năm 2025.

Gạo thơm

Kim ngạch: 825 triệu USD
Tăng 11% so với cùng kỳ 2025

Gạo nếp

Kim ngạch: 338 triệu USD
Tăng 83% so với cùng kỳ 2025

Gạo trắng

Kim ngạch: 1,6 tỷ USD
Giảm 35% so với cùng kỳ 2025

Philippines
44%

Trung Quốc
19%

Ghana
11%

Bờ Biển Ngà
5%

Malaysia
4%

Singapore
2%

Solomon Islands
1%

Mozambique
1%

Gabon
1%

Khác
12%

Thị trường xuất khẩu gạo 7 tháng 2026

Gạo trắng
46%

Gạo thơm
33%

Gạo nếp
13%

Gạo 
Japonica

8%

Chủng loại gạo xuất khẩu 7 tháng 2026



DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU

28% 
Tổng kim ngạch 

XK gạo 
T07/2026

TOP 3 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu gạo, T7/2026 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 3 doanh nghiệp xuất khẩu gạo, T7/2026

6.00%

6.53%

15.71%



TIN TỨC TRONG THÁNG

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026, PHILIPPINES CHIẾM 45% THỊ PHẦN 

XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM, TRUNG QUỐC TĂNG MUA 87%

 Philippines tiếp tục là thị trường lớn nhất: chiếm khoảng 45% tổng lượng 

gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026.

 Trung Quốc tăng nhập khẩu mạnh: lượng mua vượt 1 triệu tấn, tăng 87% so 

với cùng kỳ và nâng thị phần lên 19,4%.

 Nhu cầu của Trung Quốc tập trung ở các dòng quen thuộc: như gạo thơm, 

đặc biệt ST25, cùng với gạo nếp.

 Iraq nổi lên như một thị trường tăng trưởng mới: nhập khẩu gạo Việt Nam 

tăng tới 132,4 lần so với cùng kỳ và lọt nhóm 15 thị trường lớn nhất.

 Diễn biến cho thấy cơ cấu thị trường đang dần đa dạng hơn: bên cạnh 

Philippines, việc Trung Quốc và Iraq tăng mua giúp giảm phần nào sự phụ thuộc 

vào một thị trường duy nhất. [16]

Nguồn: thanhnien.vn



TIN TỨC TRONG THÁNG

USDA NÂNG DỰ BÁO XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM NĂM 2026 LÊN 

8,1 TRIỆU TẤN

 USDA điều chỉnh tăng dự báo xuất khẩu: Việt Nam được dự báo xuất 8,1 

triệu tấn gạo trong năm 2026, tăng 200.000 tấn so với dự báo trước.

 Philippines tiếp tục là động lực cầu lớn nhất: USDA giữ dự báo nhập khẩu 

của thị trường này ở mức kỷ lục 5,6 triệu tấn.

 Trung Quốc cũng được nâng dự báo nhập khẩu: lên 3,9 triệu tấn, tăng 

400.000 tấn, một phần phục vụ nhu cầu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

 Thực tế nửa đầu năm đã hỗ trợ cho triển vọng này: xuất khẩu gạo Việt Nam 

đạt khoảng 5,2 triệu tấn, tăng gần 10%.

 Hai thị trường lớn tiếp tục chi phối đầu ra: Philippines chiếm khoảng 45%, 

còn Trung Quốc chiếm 19,4% tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam. [17]

Nguồn: thanhnien.vn



TIN TỨC TRONG THÁNG

TÍNH ĐẾN 15/07/2026, XUẤT KHẨU GẠO ĐẠT 5,299 TRIỆU TẤN, THU 

VỀ 2,52 TỶ USD

 Xuất khẩu tiếp tục duy trì quy mô lớn: riêng giai đoạn 01–15/07/2026, Việt 

Nam xuất 274.749 tấn, trị giá 137,72 triệu USD.

 Lũy kế từ đầu năm đạt 5,299 triệu tấn: mang về 2,52 tỷ USD, với giá xuất khẩu 

bình quân khoảng 475,6 USD/tấn.

 Philippines tiếp tục đứng đầu: nhập khoảng 2,28 triệu tấn, trị giá 1,03 tỷ USD, 

chiếm khoảng 45% tổng lượng xuất khẩu.

 Trung Quốc đứng thứ hai: nhập khoảng 1 triệu tấn, trị giá 530 triệu USD, 

chiếm gần 20%; hai thị trường cộng lại chiếm khoảng 65%.

 Các thị trường khác đang hỗ trợ đa dạng hóa đầu ra: gồm Malaysia, Ghana, 

Bờ Biển Ngà và Iraq; ngành gạo tiếp tục được khuyến nghị tăng tỷ trọng gạo thơm và 

gạo chất lượng cao. [18]

.

Nguồn: thitruongtaichinhtiente.vn



TIN TỨC TRONG THÁNG

QUẢNG TRỊ: HƠN 1.170 HA LÚA HÈ - THU 2026 THIẾU NƯỚC, TRÊN 

36 HA BỊ ẢNH HƯỞNG DO XÂM NHẬP MẶN

 Nắng nóng kéo dài gây áp lực nghiêm trọng lên sản xuất: toàn tỉnh Quảng Trị 

có hơn 1.170 ha lúa thiếu nước và trên 36 ha bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn.

 Một số địa bàn chịu tác động lớn: phường Ba Đồn 250 ha, Đông Hà 120 ha, 

Triệu Phong 110 ha, Nam Đông Hà 115 ha, Đông Trạch 60 ha và Kim Điền 58 ha.

 Tại phường Đông Hà, nhiều ruộng xuất hiện cháy ngọn và nứt nẻ: đặc biệt tại 

vùng sản xuất của Đông Giang 1 và Đông Giang 2.

 Nguồn nước cấp bị suy giảm mạnh: nhiều kênh mương và nguồn cấp như Hói 

Sòng xuống thấp hoặc cạn, khiến một số trạm bơm phải tạm dừng.

 Các địa phương đang áp dụng nhiều giải pháp chống hạn: nạo vét dòng chảy, 

tận dụng hồ chứa, ao, giếng khoan, bơm dã chiến, tưới luân phiên và tưới “ướt - khô 

xen kẽ” để tiết kiệm khoảng 20–30% nước. [19] [20]

Nguồn: baotintuc.vn
baoquangtri.vn



TIN TỨC TRONG THÁNG

GIA LAI: TRIỂN KHAI GẦN 1.700 HA LÚA GIẢM PHÁT THẢI, TIẾT KIỆM 

2.314 M³ NƯỚC/HA/VỤ

 Quy mô triển khai vượt xa kế hoạch ban đầu: Gia Lai đã thực hiện 35 mô hình 

lúa giảm phát thải theo kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) trên gần 1.700 ha.

 Hiệu quả tiết kiệm nước khá rõ: AWD giúp giảm bình quân 2.314 m³ nước/ha/vụ, 

tương ứng khoảng 22,7% lượng nước sử dụng.

 Số lần tưới cũng giảm: bình quân ít hơn khoảng 4 lần/vụ so với canh tác truyền 

thống.

 Năng suất không bị ảnh hưởng: bình quân cao hơn ruộng đối chứng khoảng 0,6 

tạ/ha; riêng mô hình hơn 104 ha tại An Nhơn Nam đạt 80,7 tạ/ha, cao hơn 6,4 tạ/ha.

 Định hướng đến năm 2035: Gia Lai đặt mục tiêu hình thành ít nhất 8.000 ha lúa 

giảm phát thải, gắn với MRV và thị trường tín chỉ carbon. [21]

Nguồn: moitruong.net



TIN TỨC TRONG THÁNG
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CẦN THƠ: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 98.246 HA LÚA THU - ĐÔNG, LÚA 

MÙA 2026 TRƯỚC NGUY CƠ EL NIÑO MẠNH

 Cần Thơ đặt mục tiêu sản xuất 98.246 ha: với sản lượng vụ Thu - Đông, lúa 

Mùa 2026 dự kiến đạt 547.288 tấn.

 Kế hoạch được xây dựng trong bối cảnh rủi ro El Niño cao: xác suất xảy ra El 

Niño rất mạnh đạt 63% trong giai đoạn tháng 11/2026–1/2027.

 Lịch gieo sạ được chia làm 3 đợt: 08–14/07, 07–13/08 và 06–12/09/2026 để 

phân tán rủi ro thời tiết.

 Ưu tiên các giống ngắn ngày, chống chịu tốt: gồm OM5451, OM18, ST24, 

ST25 và Jasmine 85, đồng thời yêu cầu không xuống giống tại vùng có nguy cơ ngập 

sâu hoặc thiếu nước cuối vụ.

 Vụ Hè - Thu trước đó đã xuống giống vượt kế hoạch: đạt 284.022 ha, tương 

đương 104% kế hoạch, tạo áp lực lớn cho việc bố trí thời vụ vụ tiếp theo. [22]



TIN TỨC TRONG THÁNG

LÂM ĐỒNG: SẠ CỤM CƠ GIỚI HÓA TRÊN 28 HA LÚA HÈ - THU, GIẢM

KHOẢNG 50% LƯỢNG GIỐNG

 Lâm Đồng triển khai mô hình sạ cụm cơ giới hóa: trên 28 ha lúa Hè - Thu 2026 

tại Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận và Hàm Liêm.

 Lượng giống được giảm rõ rệt: chỉ còn khoảng 80–100 kg/ha, thấp hơn khoảng 

50% so với phương pháp sạ lan thông thường.

 Cây lúa được phân bố đồng đều hơn: giảm hiện tượng hạt bị trôi, dồn tụ khi mưa 

lớn và hạn chế nhu cầu cấy dặm sau gieo.

 Mô hình dự kiến giảm 10–20% lượng phân bón hóa học: đồng thời giảm sâu 

bệnh, đổ ngã và nâng độ đồng đều của hạt lúa.

 Sạ cụm còn hỗ trợ quản lý nước: các rãnh giữa hàng giúp điều tiết nước tốt hơn 

và góp phần giảm phát thải khí nhà kính so với ruộng ngập thường xuyên. [23]

Nguồn: baolamdong.vn
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AN GIANG: HƠN 1.000 HA LÚA HÈ - THU 2026 NGOÀI ĐÊ CÓ NGUY 

CƠ NGẬP DO TRIỀU CƯỜNG

 Triều cường đang đe dọa diện tích lúa ngoài đê: hơn 1.000 ha tại Nhơn Hội, 

Vĩnh Xương, An Phú và Phú Hữu có nguy cơ bị ngập.

 Riêng tại Nhơn Hội, 13 ha lúa IR50404 đã bị thiệt hại: mức độ từ 50–100% do 

nước dồn xuống vùng ruộng thấp.

 Toàn tỉnh đang ở giai đoạn thu hoạch lớn: vụ Hè - Thu gieo sạ khoảng 

505.500 ha, trong đó đến 21/07/2026 có 243.362 ha đang thu hoạch.

 Ngành nông nghiệp yêu cầu gia cố đê bao, cống và bọng: đồng thời huy 

động tối đa máy gặt để thu hoạch sớm các diện tích đã chín.

 Doanh nghiệp cũng được kết nối thu mua: nhằm hạn chế tình trạng lúa tồn 

trên đồng nếu mực nước tiếp tục tăng trong thời gian tới. [24]

Nguồn: tuoitre.vn
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TÂY NINH: BỆNH ĐẠO ÔN LÁ TRÊN LÚA HÈ - THU 2026 VƯỢT 1.400 

HA

 Bệnh đạo ôn lá tiếp tục gia tăng: tổng diện tích nhiễm vượt 1.400 ha, tăng 115 ha 

chỉ trong một tuần.

 Phần lớn diện tích bị hại ở mức nhẹ: khoảng 1.355 ha có tỷ lệ bệnh 5–10% và 72 

ha ở mức 10–20%.

 Bệnh tập trung trên trà lúa đẻ nhánh và làm đòng: phân bố tại nhiều xã, phường 

trên địa bàn tỉnh.

 Nhiều sinh vật gây hại khác cũng xuất hiện: sâu đục thân 606 ha, cháy bìa lá 457 

ha, sâu cuốn lá nhỏ 434 ha, rầy phấn trắng 280 ha và chuột 103 ha.

 Nguy cơ tiếp tục tăng trong các tuần sau: ngành chuyên môn cảnh báo rầy nâu, 

đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá và các bệnh hại khác sẽ tiếp tục phát sinh từ giai đoạn đẻ 

nhánh đến trổ, chín. [25]

Nguồn: baotayninh.vn
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VỤ ĐÔNG - XUÂN 2026: DIỆN TÍCH GIẢM 37.700 HA NHƯNG SẢN 

LƯỢNG VẪN TĂNG LÊN GẦN 20,5 TRIỆU TẤN

 Diện tích gieo cấy cả nước đạt 2,9321 triệu ha: giảm 37.700 ha so với vụ 

Đông - Xuân trước do chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả.

 Diện tích giảm ở cả hai miền: miền Bắc giảm 13.300 ha, miền Nam giảm 

24.400 ha; riêng Đồng bằng sông Cửu Long giảm 14.400 ha.

 Năng suất lại tăng đáng kể: bình quân cả nước đạt 69,8 tạ/ha, tăng 1,2 

tạ/ha; miền Nam đạt 72,2 tạ/ha.

 Nhờ năng suất cao hơn, sản lượng vẫn tăng: đạt gần 20,5 triệu tấn, tăng 

khoảng 88.100 tấn so với vụ trước.

 Đến ngày 20/07/2026, cả nước cơ bản hoàn thành thu hoạch: cho thấy vụ 

Đông - Xuân kết thúc với sản lượng tương đối tích cực dù diện tích bị thu hẹp. [26]

Nguồn: nso.gov.vnn 
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NINH BÌNH: ĐẾN 10/07/2026 ĐÃ GIEO CẤY 108.500 HA LÚA MÙA, ĐẠT 

88% KẾ HOẠCH

 Ninh Bình đang đẩy nhanh tiến độ vụ Mùa 2026: toàn tỉnh đặt mục tiêu gieo cấy 

hơn 123.900 ha.

 Đến ngày 10/07/2026 đã hoàn thành 108.500 ha: tương đương khoảng 88% kế 

hoạch.

 Yêu cầu thời vụ trở nên cấp thiết do nguy cơ El Niño: xác suất El Niño được 

nhận định khoảng 80–90%, đi kèm nắng nóng và các đợt mưa cực đoan.

 Cơ giới hóa tiếp tục được đẩy mạnh: gồm mạ khay, cấy máy và thiết bị bay 

không người lái nhằm rút ngắn thời gian gieo cấy.

 Cơ cấu giống hướng mạnh sang chất lượng cao: khoảng 80% là lúa thuần chất 

lượng cao, ngắn ngày, kháng bạc lá; phần còn lại gồm lúa lai và lúa đặc sản. [27]

.

Nguồn: baoninhbinh.org
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Nguồn: baohaiphong.vn

HẢI PHÒNG: HÌNH THÀNH VÙNG LÚA GẠO PHỤC VỤ XUẤT KHẨU 

TRÊN NỀN DIỆN TÍCH 107.300 HA

 Hải Phòng hiện sản xuất khoảng 107.300 ha lúa: gồm 53.900 ha vụ Đông - Xuân 

và 53.400 ha vụ Mùa, với sản lượng khoảng 675.000 tấn/năm.

 Cơ cấu giống chất lượng cao chiếm tỷ lệ lớn: khoảng 60–70% diện tích, tạo nền 

tảng để phát triển sản phẩm gạo đặc sản và phục vụ xuất khẩu.

 Khoảng 1.700 ha lúa rươi đã được hình thành: cung cấp khoảng 8.000 tấn lúa 

hữu cơ chất lượng cao mỗi năm.

 ST25 trên 40 ha cánh đồng rươi tại Nghi Dương đã đạt chứng nhận hữu cơ 

USDA: được ghi nhận là đơn vị đầu tiên ở miền Bắc đạt chứng nhận này.

 Tuy nhiên quy mô sản xuất vẫn còn phân tán: Hải Phòng đang định hướng quy 

hoạch vùng hữu cơ, xây dựng mã số vùng trồng, thương hiệu và liên kết chuỗi để đáp 

ứng tốt hơn các tiêu chuẩn xuất khẩu. [28]

.

.
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